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KẾ HOẠCH 
Thực hiện công tác xã hội trong trường học

Năm học 2022-2023
____________________________________
Thực hiện Công văn số 214/GD&ĐT ngày 12 tháng 09 năm 2022 của phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm v/v tăng cường công tác hoạt động xã hội (CTXH) trong trường học.

Trường THCS Dương Hà xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xã hội với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC
1. Mục đích:


- Nâng cao kiến thức và kỹ năng để người học tự giải quyết các khó khăn, căng thẳng, khủng hoảng tạm thời về tâm lý, phát huy tiềm năng, năng lực học tập của bản thân. Bảo vệ người học trước nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, phòng tránh các tệ nạn xã hội, hạn chế tình trạng người học bỏ học, vi phạm pháp luật.


- Nâng cao nhận thức, kỹ năng của cha mẹ hoặc người giám hộ của người học trong việc hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng người học. Hỗ trợ CBQL, giáo viên và nhân viên trong cơ sở giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội trong trường học.


- Kết nối nguồn lực từ cộng đồng tham gia, phối hợp các đơn vị trên địa bàn thúc đẩy hoạt động công tác xã hội trong trường học.

2. Nguyên tắc:


- Giữ bí mật thông tin cá nhân của người học, trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân phải thực hiện theo quy định của pháp luật.


- Tôn trọng các đặc điểm riêng biệt, tính cách, phẩm chất, hoàn cảnh cá nhân của người học, đặt người học vào vị trí trung tâm của các hoạt động trợ giúp.

- Lắng nghe ý kiến của người học và tạo cơ hội để người học tham gia tối đa vào việc thảo luận các giải pháp đối với những vấn đề của bản thân.


- Bảo đảm mọi quyết định đưa ra đều có sự cân nhắc kỹ lưỡng vì lợi ích tốt nhất của người học nhưng không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.


- Bảo đảm mối quan hệ bình đẳng, khách quan, chuẩn mực giữa người học và người làm công tác xã hội trong trường học.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ chung


- Xây dựng kế hoạch thực hiện CTXH, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.


- Phát hiện nguy cơ trong và ngoài nhà trường có ảnh hưởng tiêu cực đến học sinh. Phát hiện các vụ việc có liên quan đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, có hành vi bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo và hướng dẫn học sinh về các tình huống, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, các tổ chức đoàn thể trên xã, các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận dộng cộng đồng, xã hội kịp thời phản ánh thông tin về các vụ việc liên quan đến học sinh và tham gia xây dựng môi trường trường học an toàn, lành mạnh.

- Rà soát, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và các hiện tượng bất thường của học sinh. Chủ động phát hiện các em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nghỉ học thường xuyên, có nguy cơ bỏ học, bị xâm hại, bị bạo lực, vi phạm pháp luật.


- Thiết lập hệ thống thu thập thông tin của trường như hòm thư góp ý, đường dây nóng hoặc các hình thức sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận các vụ việc có nguy cơ gây tổn hại đến học sinh.

- Phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ CTXH tại cộng đồng, thực hiện việc can thiệp, trợ giúp đối với học sinh cần can thiệp, trợ giúp.


- Cung cấp thông tin, tài liệu trang bị cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh, giáo viên các kiến thức, kỹ năng, phương pháp phát hiện các trường hợp người có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ bỏ học, bị căng thẳng, khủng hoảng, nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực và trách nhiệm thông báo, phối hợp giải quyết cùng nhà trường.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện Kế hoạch và nâng cao chất lượng đội ngũ trong việc thực hiện Kế hoạch.


- Tham dự đầy đủ các buổi tập huấn về CTXH do cấp trên tổ chức.


- Lồng ghép các kiến thức, kỹ năng về CTXH vào nội dung các môn học, các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm tăng cường hiệu quả CTXH tại nhà trường.

- Hướng dẫn học sinh phát huy vai trò tự quản, chủ dộng tích cực tham gia các hoạt động CTXH trường học.

2. Nhiệm vụ cụ thể


a. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xã hội, phân công người làm CTXH, thực hiện báo cáo theo quy định.


- Phát hiện nguy cơ trong và ngoài cơ sở giáo dục có ảnh hưởng tiêu cực đến người học; Phát hiện các vụ việc có liên quan đến người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, có hành vi bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ người học rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật.


- Phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các đơn vị cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng, thực hiện việc can thiệp, trợ giúp đối với người học cần can thiệp, trợ giúp khẩn cấp hoặc giáo viên, người học có nhu cầu can thiệp, hỗ trợ.


- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển, hòa nhập cộng đồng cho người học sau can thiệp hoặc người học, giáo viên, phụ huynh có nhu cầu hỗ trợ phát triển, hòa nhập cộng đồng.


b. Công tác rà soát, phát hiện nguy cơ.


- Rà soát, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và các hiện tượng bất thường của người học. Chủ động phát hiện người học có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nghỉ học thường xuyên, có nguy cơ bỏ học, bị xâm hại, bị bạo lực, vi phạm pháp luật.

- Thiết lập hệ thống thu thập thông tin của thường như hòm thư góp ý, đường dây nóng hoặc các hình thức sử dụng CNTT để tiếp nhận các vụ việc có nguy cơ gây tổn hại đến người học.


c. Công tác phòng ngừa


- Tuyên truyền, phổ biến, cảnh báo và hướng dẫn người học về các tình huống, nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động cộng đồng, xã hội kịp thời phản ánh thông tin về các vụ việc liên quan đến người học và tham gia xây dựng môi trường trường học an toàn, lành mạnh.


- Hướng dẫn người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học, giáo viên sử dụng các dịch vụ hỗ trợ từ cơ sở giáo dục, tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111, Trung tâm công tác xã hội các cấp hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng.

- Cung cấp thông tin, tài liệu trang bị cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người học, giáo viên các kiến thức, kỹ năng, phương pháp phát hiện các trường hợp người học có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, nguy cơ bỏ học, bị căng thảng, khủng hoảng, nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực và trách nhiệm thông báo, phối hợp giải quyết cùng cơ sở giáo dục.


d. Công tác can thiệp, trợ giúp


- Tiếp nhận thông báo và đánh giá ban đầu
+ Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học tiếp nhận thông báo và đánh giá ban đầu về nhu cầu hỗ trợ của người học;
Lập báo cáo tiếp nhận thông tin chi tiết theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
+ Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học trao đổi, lấy ý kiến của người học và các đối tượng liên quan để xác minh lại thông tin vụ việc. Đánh giá toàn diện nhu cầu cần hỗ trợ của người học dựa trên mức độ và nguy cơ bị tổn hại;
Lập báo cáo đánh giá mức độ, nguy cơ tổn hại và nhu cầu của người học chi tiết theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.
+ Chỉ định phương án can thiệp, trợ giúp
Căn cứ kết quả xác minh và đánh giá nhu cầu của người học, Hiệu trưởng quyết định phương án can thiệp, trợ giúp đối với người học.

- Đối với trường hợp can thiệp, trợ giúp tại cơ sở giáo dục
+ Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp dựa trên kết quả đánh giá toàn diện về vụ việc hoặc nhu cầu của người học, xác định mục tiêu và các hoạt động can thiệp, trợ giúp người học;
Lập kế hoạch can thiệp trợ giúp người học trong nhà trường theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
+ Phê duyệt Kế hoạch can thiệp trợ giúp
Sau khi nhận được Kế hoạch can thiệp, trợ giúp người học, Hiệu trưởng có trách nhiệm phê duyệt trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.
+ Thực hiện Kế hoạch can thiệp, trợ giúp người học

- Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học chủ trì, phối hợp với người học, gia đình người học và các bên liên quan thực hiện hoạt động can thiệp, trợ giúp người học theo Kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các hoạt động can thiệp, trợ giúp và kịp thời điều chỉnh các hoạt động can thiệp, trợ giúp nếu cần thiết.
+ Rà soát, đánh giá nguy cơ sau can thiệp, trợ giúp người học

- Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học đánh giá tình trạng và nguy cơ người học bị tổn hại sau can thiệp trợ giúp, đưa ra các nhận định, kết luận về tình trạng hiện tại của người học và nguy cơ bị tổn hại sau khi thực hiện các biện pháp can thiệp, trợ giúp. Báo cáo rà soát, đánh giá tình trạng của người học sau can thiệp, trợ giúp theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

- Trường hợp người học không còn tổn hại hoặc nguy cơ bị tổn hại thì báo cáo Hiệu trưởng để kết thúc quy trình can thiệp, trợ giúp;

- Trường hợp người học vẫn còn tổn hại hoặc nguy cơ bị tổn hại, tiếp tục thực hiện can thiệp, trợ giúp hoặc lập kế hoạch can thiệp, trợ giúp mới, phù hợp với tình trạng của người học.

- Đối với trường hợp can thiệp, trợ giúp tại cộng đồng
+ Trường hợp người học bị xâm hại, bị bạo lực hoặc các vụ việc khác có mức độ phức tạp vượt quá khả năng can thiệp, hỗ trợ của nhà trường.

- Nhà trường thực hiện chuyển, gửi đến một trong các cơ quan sau: Ủy ban nhân dân phường; Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111; Cơ quan Công an phường; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố; Trung tâm công tác xã hội thành phố;


- Nhà trường liên hệ trực tiếp với Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111 để được hướng dẫn hoặc có Công văn chuyển, gửi vụ việc của người học đến các cơ quan liên quan trong thời hạn không quá 12 giờ làm việc kể từ khi nhận được thông báo;

- Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học phối hợp với đơn vị tiếp nhận người học để hỗ trợ, theo dõi, giám sát quá trình tiếp nhận, can thiệp, trợ giúp bảo đảm phù hợp với nhu cầu của người học.
+ Trường hợp người học bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học do vấn đề văn hóa, tôn giáo, di cư, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn vượt quá khả năng hỗ trợ của cơ sở giáo dục

- Nhà trường thông báo trực tiếp hoặc báo cáo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân phường nơi người học cư trú để hỗ trợ, vận động người học trở lại trường hoặc có giải pháp quản lý tại địa phương.

e. Công tác hỗ trợ phát triển


- Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học
+ Phối hợp với giáo viên, cán bộ bảo vệ trẻ em cấp xã hỗ trợ người học sau khi kết thúc quy trình can thiệp, trợ giúp được tham gia một cách bình đẳng các hoạt động tại cơ sở giáo dục và cộng đồng;
+ Cập nhật và cung cấp thông tin về luật pháp, chính sách xã hội liên quan cho người học, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục và cha mẹ hoặc người giám hộ để giúp người học tiếp cận hệ thống trợ giúp xã hội;
+ Tham mưu Hiệu trưởng  hình thành và phát triển các dịch vụ công tác xã hội trong trường học phù hợp với nhu cầu của người học;

- Tham mưu Hiệu trưởng kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chính sách liên quan đến người học và thúc đẩy việc thực hiện quyền của người học.

- Chủ động xây dựng phong trào kết nghĩa giữa trường học với cơ quan, doanh nghiệp tại địa phương, huy động nguồn lực để hỗ trợ người học có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ giáo viên trong các hoạt động công tác xã hội tại cơ sở giáo dục.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Từ nguồn ngân sách của nhà trường theo quy định.


2. Từ nguồn đóng góp, hỗ trợ hợp pháp của các doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu:


- Xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư này và tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xã hội trong trường học.

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác xã hội trong trường học, bố trí nhân sự kiêm nhiệm làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học.

- Bảo đảm các điều kiện để thực hiện các nội dung hoạt động công tác xã hội trong trường học.

- Phối hợp, hỗ trợ các cơ sở đào tạo ngành công tác xã hội tổ chức thực hành, thực tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn về công tác xã hội trong trường học tại cơ sở giáo dục.
2. Giáo viên, nhân viên:


- Giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động CTXH trong trường học theo thẩm quyền được quy định tại Thông tư này.

- Giáo viên, nhân viên có trách nhiệm phát hiện, báo cáo Hiệu trưởng hoặc thông báo với giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học các trường hợp người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật hoặc các nguy cơ khác và phối hợp chặt chẽ với giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học thực hiện hoạt động phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp người học tại nhà trường.
3. Ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Phối hợp với GVCN, GVBM và cha mẹ người học phát hiện, tiếp nhận thông tin về các trường hợp người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị bạo lực, bị xâm hại, bỏ học, vi phạm pháp luật. Chủ động đề xuất và phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động phòng ngừa cho người học.

- Tích cực, phối hợp với giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học tham gia các hoạt động can thiệp, trợ giúp người học tại cơ sở giáo dục và cộng đồng khi có đề nghị của nhà trường.

- Phân công trách nhiệm của các thành viên trong ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp cùng nhà trường trong các hoạt động hỗ trợ phát triển cho người học.
4. Đoàn thanh niên; Đội thiếu niên:


- Hướng dẫn các đoàn viên, đội viên phát huy vai trò tự quản, chủ động tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội trong trường học.

- Chủ động thành lập các câu lạc bộ, tổ, nhóm làm công tác xã hội với nòng cốt là các đoàn viên, đội viên trong trường, lớp để trợ giúp các người học có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia một cách bình đẳng các hoạt động giáo dục tại nhà trường và cộng đồng.
5. Học sinh:


- Chủ động phát hiện, báo cáo giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học hoặc các giáo viên, nhân viên khác trong nhà trường các trường hợp người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, có hành vi bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật hoặc các vấn đề khác có liên quan đến giáo viên, người học.

- Tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp các trường hợp người học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bị bắt nạt, bỏ học, vi phạm pháp luật.

- Chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân, kiến thức, kỹ năng phòng tránh các tình huống nguy hiểm. Có trách nhiệm báo cáo với cha mẹ hoặc giáo viên, nhân viên được phân công làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học, cán bộ, giáo viên, nhân viên khác trong nhà trường các vấn đề, khó khăn của bản thân.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác xã hội trong trường học của trường THCS Dương Hà. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh liên hệ trực tiếp với giáo viên, nhân viên được phân công làm công tác xã hội hoặc báo cáo trực tiếp với lãnh đạo nhà trường để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết./.
	Nơi nhận: 

  - PGD (B/c);

  - CB, GV, NV, HS (Thực hiện);
  - Ban đại diện CMHS trường;

  - Đăng Website;
  - Lưu: VT.
	TRƯỞNG BAN
HIỆU TRƯỞNG

Lê Hồng Giang


	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS DƯƠNG HÀ

____________________

Số: 130/QĐ-THCSDH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________

Dương Hà, ngày  14  tháng 9  năm 2022


	


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban công tác xã hội trường THCS Dương Hà
Năm học 2022-2023
_________________________________
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS DƯƠNG HÀ
Căn cứ Điều lệ Trường Trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT- BGDĐT ngày 15/6/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư 33/2018/TT- BGDĐT ngày 26/12/2018 về việc hướng dẫn công tác xã hội trong trường học của Bộ GD & ĐT;
Căn cứ công văn số 199/GD&ĐT ngày 5/9/2022 của Phòng GD&ĐT Huyện Gia Lâm về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Công văn số 214/ GD&ĐT ngày 12/9/2022 của phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm về việc tăng cường công tác hoạt động xã hội trong trường học;
Thực hiện kế hoạch số 105/KH-THCSDH ngày 6/9/2022 của trường THCS Dương Hà về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023;

Theo đề nghị của ban đại diện CMHS nhà trường.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban công tác xã hội trong nhà trường năm học 2022- 2023 gồm các thành viên sau đây:


1. Ông Lê Hồng Giang-Hiệu trưởng-Trưởng ban


2. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy-Phó Hiệu trưởng-Phó trưởng ban

3. Ông Trịnh Trọng Thanh-Trưởng ban ĐDCMHS-Ủy viên

4. Ông Dương Duy Linh-GV-TPT Đội-Ủy viên


5. Bà Đặng Thị Nga-Nhân viên Y tế-Ủy viên

6. GVCN của 12 lớp-Ủy viên.


Điều 2.  Ban công tác xã hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.


Điều 3.  Các ông bà có tên, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
	Nơi nhận: 

  - Như Điều 3/ để thực hiện; 

  - Lưu: VT.
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Hồng Giang


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Ban công tác xã hội trong trường học năm học 2022-2023
(Kèm theo Quyết định số: 130/QĐ-THCS ngày 14/09/2022 

của Hiệu trưởng trường THCS Dương Hà)

1. Ông Lê Hồng Giang, Trưởng ban


- Phụ trách chung các vấn đề của Ban công tác xã hội; phân công nhiệm vụ cụ thể từng cán bộ, giáo viên, nhân viên.


- Chủ trì xây dựng kế hoạch công tác xã hội của nhà trường 

- Phụ trách lĩnh vực tài chính.


2.  Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Trưởng ban


- Trực tiếp tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện kế hoạch Công tác xã hội của nhà trường;

- Phụ trách các báo cáo của Ban công tác xã hội theo yêu cầu;


- Phụ trách công tác tuyên truyền, truyền thông về công tác xã hội;


- Phụ trách công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, địa phương, cha mẹ học sinh về công tác xã hội;


- Phụ trách chỉ đạo chuyên môn, giáo viên lồng ghép các kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội vào nội dung các môn học, các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm tăng cường hiệu quả công tác xã hội nhà trường;


- Phụ trách công tác tập huấn của nhà trường về công tác xã hội.

3. Ông Dương Duy Linh, Ủy viên


- Thiết lập hệ thống thu thập thông tin của nhà trường như hòm thư góp ý, đường dây nóng hoặc các hình thức sử dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận các vụ việc có nguy cơ gây tổn hại đến học sinh;

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm các lớp làm tốt công tác rà soát, phát hiện nguy cơ, công tác phòng ngừa.


- Hướng dẫn các đoàn viên, đội viên phát huy vai trò tự quản, chủ động tích cực tham gia các hoạt động CTXH trong trường học; thành lập các nhóm/ câu lạc bộ về CTXH.

4. Bà Đặng Thị Nga, Ủy viên


- Tham mưu với Trưởng ban về xây dựng tổ chức các chuyên đề giáo dục giới tính, sức khỏe cho học sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục sức khỏe; chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh trong trường học.


- Kiểm tra công tác vệ sinh, khử khuẩn và tổ chức lao động trường học.


5. Giáo viên chủ nhiệm các lớp , Ủy viên


-  Phối hợp với giáo viên-TPT Đội làm tốt công tác rà soát, phát hiện nguy cơ, công tác phòng ngừa; nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình và các hiện tượng bất thường của người học.


- Hướng dẫn học sinh sử dụng các dịch vụ hỗ trợ từ cơ sở giáo dục, tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em theo số 111, Trung tâm CTXH các cấp hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ CTXH tại cộng đồng./. 
Mẫu số 1

	........................(1)..............................
........................(2)..............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BÁO CÁO TIẾP NHẬN THÔNG TIN
Về (vụ việc/ trường hợp người học/nhu cầu)(3)
1. Nguồn thông tin:
Thông qua (điện thoại/gặp trực tiếp/người khác báo):

Thời gian nhận thông tin: .....giờ..... phút; ngày....... tháng....... năm


2. Thông tin người học (yêu cầu tính bảo mật)
Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh: ........................................Lớp:

Giới tính:.............................................................Dân tộc:

Địa chỉ gia đình của người học:




Họ tên, nghề nghiệp, số điện thoại liên hệ của cha, mẹ( hoặc người giám hộ):

Hoàn cảnh gia đình của người học:

Nội dung của vụ việc hoặc nhu cầu của người học:

3. Tình trạng hiện tại của người học
Về thể chất:

Về tinh thần của người học:

Về nội dung khác (ghi rõ):






..............., ngày.......... tháng............. năm 20.......







Người tiếp nhận thông tin (4)









(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan chủ quản


(2) Tên đơn vị


(3) Nêu rõ về việc hoặc nhu cầu của học sinh


(4) Mẫu này sau khi hoàn thiện sẽ được chuyển cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm đầu mối tham mưu triển khai công tác xã hội trong trường học.
Mẫu số 2

	            ........................(1)..............................

........................(2)..............................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ, NGUY CƠ TỔN HẠI
VÀ NHU CẦU CỦA NGƯỜI HỌC
Họ và tên của người học (hoặc mã số):

Thời điểm đánh giá:........giờ......... phút; ngày......... tháng........ năm

1. Vấn đề của người học
( Bỏ học, có nguy cơ bỏ học

( Bị bạo lực, xâm hại

( Gây ra bạo lực, xâm hại
( Bị phân biệt đối xử (về giới, HIV, có vấn đề gia đình ....)
( Vi phạm pháp luật
( Vi phạm nội quy trường học
( Quan hệ tình dục sớm, không an toàn
( Bị căng thẳng, khủng hoảng
	Vấn đề khác (ghi rõ)
	......................................................................................................................
......................................................................................................................


2. Đánh giá mức độ, nguy cơ tổn hại của người học

	Đánh giá mức độ tổn hại/ nguy cơ tổn hại của người học
	Mức độ (Cao, Trung bình, Thấp)

	Đánh giá về mức dộ tổn hại của người học
	Cao (tồn tại của người học vẫn còn rất nghiêm trọng)
Trung bình (tồn tại của người học còn ít nghiêm trọng)
Thấp (tồn tại của người học không còn nghiêm trọng)

	Đánh giá nguy cơ bị tổn hại của người học
	Cao (người học có nguy cơ cao bị tổn hại)

Trung bình (Người học có nguy cơ bị tổn hại, nhưng không nghiêm trọng)

Thấp (Người học ít hoặc không có nguy cơ bị tổn hại)

	Tổng số
	


3. Nguyên nhân của các nguy cơ (chủ quan, khách quan)

4. Nhu cầu của người học

( Được nâng cao nhận thức
( Hỗ trợ về kinh tế
( Hỗ trợ về tâm lý
( Hỗ trợ về chăm sóc y tế

( Hỗ trợ về các chương trình giáo dục đặc biệt

( Được bảo vệ an toàn

	Vấn đề khác (ghi rõ)
	....................................................................................................................
....................................................................................................................


5. Đề xuất giải pháp 

( Can thiệp, trợ giúp tại trường 

( Kết nối, chuyển gửi

	Ý kiến lãnh đạo cơ sở giáo dục
	..............., ngày...... tháng...... năm 20........
Cán bộ phụ trách

( Ký, ghi rõ họ, tên)



Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan chủ quản


(2) Tên đơn vị

Mẫu số 03
	            ........................(1)..............................

........................(2)..............................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc









..............., ngày ......... tháng......... năm 20.......
KẾ HOẠCH CAN THIỆP, TRỢ GIÚP NGƯỜI HỌC
TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC

Họ và tên của người học (hoặc mã số):

1. Mục tiêu
( Người học được dảm bảo an toàn
( Người học có kiến thức, kỹ năng nhận biết, giải quyết vấn đề

( Các tổn hại của người học được phục hồi
( Các yếu tố không an toàn trong và ngoài nhà trường liên quan đến người học được khắc phục;
	Vấn đề khác (ghi rõ)
	.....................................................................................................................
.....................................................................................................................


2. Các hoạt động can thiệp, trợ giúp (chọn 1 hoặc nhiều hoạt động)
( Ngăn chặn các yếu tố gây mất an toàn cho người học

( Giáo dục nâng cao nhận thức về vấn đề gặp phải

( Phối hợp nhóm nâng cao nhận thức và tự giải quyết vấn đề

( Tư vấn, tham vấn

( Chăm sóc y tế

( Các hoạt động can thiệp, trợ giúp khác
3. Tổ chức thực hiện
	STT
	Tên hoạt động
	Cán bộ thực hiện chính
	Cán bộ phối hợp
	Thực gian thực hiện

	1
	Ngăn chặn các yếu tố gây mất an toàn cho người học
	
	
	

	2
	Giáo dục nâng cao nhận thức về vấn đề gặp phải
	
	
	

	3
	Phối hợp nhóm nâng cao nhận thức và tự giải quyết vấn đề
	
	
	

	4
	Tư vấn, tham vấn
	
	
	

	5
	Chăm sóc y tế
	
	
	

	6
	Các hoạt động can thiệp, trợ giúp khác
	
	
	

	Cán bộ phụ trách

(Ký, ghi rõ họ, tên)
	..............., ngày ....... tháng ........năm 20.......
Lãnh đạo cơ sở giáo dục phê duyệt
(Ký, ghi rõ họ, tên)




Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản


(2) Tên đơn vị

Mẫu số 04
	            ........................(1)..............................

........................(2)..............................

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc









................., ngày ....... tháng ........ năm 20........
BÁO CÁO RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG CỦA NGƯỜI HỌC

SAU CAN THIỆP, TRỢ GIÚP

Họ và tên của người học (hoặc mã số):

Họ và tên người thực hiện:

Ngày, tháng, năm thực hiện:

1. Đánh giá tình trạng của người học sau can thiệp, trợ giúp
	Đánh giá mức độ tổn hại của người học
	Mức độ ( Cao, trung bình, thấp)

	Đánh giá về mức độ an toàn của người học
	Cao (Người học vẫn chưa được an toàn)
Trung bình (Người học được bảo đảm an toàn nhưng vẫn còn nguy cơ)

Thấp ( Người học được an toàn tuyệt đối)

	Đánh giá về kiến thức, kĩ năng nhận biết, giải quyết vấn đề
	Cao (Người học chưa đủ kiến thức, kĩ năng tự giải quyết vấn đề)
Trung bình (Người học cơ bản bước đầu đã có kiến thức, kỹ năng nhưng khả năng xử lý vấn đề còn hạn chế)

Thấp ( Người học đã có kiến thức kỹ năng và xử lý tốt các vấn đề)

	Đánh giá về mức dộ tổn hại của người học
	Cao (Tồn tại của người học vẫn còn rất nghiêm trọng)
Trung bình (Tồn tại của người học còn ít nghiêm trọng)

Thấp ( Tồn tại của người học không còn nghiêm trọng)

	Đánh giá về những trở ngại trong môi trường liên quan đến người học
	Cao (Môi trường chăm sóc vẫn còn nhiều trở ngại đáng kể để đảm bảo an toàn cho người học)
Trung bình (Có một vài trở ngại nhưng người học vẫn có được sự bảo vệ nhất định)

Thấp ( Có ít hoặc không có trở ngại nào cho việc bảo vệ người học)

	Tổng số
	Cao :

Trung bình :

Thấp :


2. Kết luận
Nếu nguy cơ người học vẫn còn ở mức độ trung bình hoặc cao cần có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp tiếp theo đối với người học (
Nếu kết quả can thiệp, trợ giúp đảm bảo người học ổn định và nguy cơ vấn đề ở mức thấp, chỉ cần theo dõi trong thời gian 2 tháng và kết thúc (
	Ý kiến lãnh đạo cơ sở giáo dục

	..................., ngày ....... tháng .......năm 20......
Cán bộ phụ trách
(Ký, ghi rõ họ, tên)




Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ quản


(2) Tên đơn vị
